
Khách Phòng Giường

Amethyst Cruise 35 9635
TQ (Tham 

quan)
T (Thép) 48 Tuần Châu (TC)

Amethyst Cruise 05 9535 TQ T 99 TC

Biển Ngọc 10 3637
LT (Lưu 

trú)
G (Gỗ) 20 9 20

Biển Ngọc 12 3697 LT G 30

Biển Ngọc 18 4528 LT G 40

Biển Ngọc 20 6758 LT G 40 11 24

Starfish Cruise 8298 LT T 40 11 24

3

Công ty TNHH Du lịch và 

thương mại Quốc tế Đông 

Dương 0912217689

Bài Thơ 55 8369 TQ T 48

4
Công ty TNHH Du lịch 

Quang Minh
926603389 Alisa Premier Cruise 8396 LT T 56 22 TC

5 Nguyễn Văn Nhẫn 366950987 Chi Thành 18 5293 TQ G 48 Hạ Long (HL)

6
Công ty TNHH 1TV Du lịch 

Chi Thanh
904333558 Chi Thành 6938 TQ G 48 HL

7

Công ty Cổ phần Dịch vụ du 

lịch vận tải biển Trường 

Thành QN

965302666 Pamela Cruise 9868 TQ T 99 TC

8 Đào Thị Hương 968132482 Âu Lạc 68 7968 TQ T 48 TC

9
Công ty TNHH MTV Du 

lịch Tuấn Hương
968132482 Âu Lạc 58 9658 TQ T 48 TC

10 Ngô Thị Thuý 983829209 Mạnh An 86 8155 TQ T 48 HL

11 Vũ Văn Minh 934315166 Bạch Đằng 06 3097 TQ G 48 HL

Hồng Hải 02 8446 TQ T 99

Hồng Hải 08 9356 TQ T 99

Vịnh Xanh 86 8368 TQ T 48

Vịnh Xanh 68 9468 TQ T 48

Kim Luyến 66 6315 TQ G 48 TC

Sunshine Cruise 9769 TQ T 48 TC

Sunshine Cruise 9766 TQ T 48

Sunshine Cruise 66 9635 TQ T 48
TC

12
Công ty TNHH DVDL 

Hồng Hải Tourist
913264512

13
Công ty TNHH ĐT&PT du 

lịch Vịnh Xanh
912679995

DANH SÁCH TÀU DU LỊCH HOẠT ĐỘNG TRÊN VỊNH HẠ LONG NĂM 2025-2026

(Tính đến ngày 11/6/2025)

Số lượng khách

1
Công ty CP Dương Hoàng 

Hải HL

914775233

0986936816

2
Công ty TNHH Hạ Long 

Biển Ngọc

Dịch vụ Chất liệu Cảng

Trịnh Kế Hải 913782666
14

15
Công ty TNHH Hải Hưng 

QN 913782666

STT Tên DN/HKD Điện thoại TÊN TÀU BKS



16
Công ty TNHH Hương Hải 

Hạ Long 0936750998
Sea Octopus 01 9229 NH T 280 HL

Tú Phương 86 8303 TQ T 48

Tú Phương 68 7346 TQ T 48

18 Nguyễn Thị Minh Hạnh 378516757 Minh Ngọc 68 8985 TQ T 48 HL

19
Công ty CP Crystal 

Holidays- CN Quảng Ninh
903477788 Crystal Holidays 481 6255 TQ G 48

20
Công ty TNHH Dịch vụ và 

Du lịch Hải Phát
982381456 Hải Phát 68 6767 LT G 36 11

21 HKD Đặng Đức Cảnh 962882565 Tùng Dương 26 7399 TQ G 48 Sun

Hùng Long 88 3995 TQ G 48

Hùng Long 89 5289 TQ G 48

Hùng Long 28 7628 TQ T 48

23 Ngô Đình Hoàn 988501258 Sao Biển 55 7619 TQ T 48 Sun

24 Đỗ Thị Nga 988129258 Sao Biển 56 7518 TQ T 48 Sun

Phong Hải 86 8986 TQ T 72

Phong Hải Sapphire 9488 TQ T 99

Thành Công 68 6645 TQ G 48

Thành Công 28 9628 TQ T 48

27 Vũ Đình Lời 394098999 Thành Công 36 3798 TQ G 48 TC

28 Ngô Trung Kiên 965632626 Sơn Hải 66 5867 TQ G 48 Sun

Huy Lộc Tour 18 8456 TQ T 99

Huy Lộc Tour 68 8198 TQ T 48

30
Công ty TNHH DV Huy 

Lộc
906235966 Huy Lộc  6407 TQ G 48 Sun

Royal Wings 8089 LT T 80 20 40 TC

Paloma 8388 LT G 48 22 48 Sun

Hạ Long Star Cruise 4158 LT G 48 11 22 TC

QN-6366 6366 TQ G 48 TC

32 Trần Văn Trung 983317881 Bài Thơ 57 4868 TQ G 48 TC

33
Công ty TNHH vận tải dịch 

vụ thương mại Tú Anh
967655866 Tú Anh 19 9526 TQ T 99 Sun

Đức Phương 36 9336 TQ T 48

Đức Phương 68 6185 TQ T 48

35 Hoàng Thị Xoan 904862556 Bình An 68 6419 TQ G 48 TC

36 Nguyễn Văn Mạnh 912380562 Hiền Linh 99 8455 TQ T 48 Sun

37 Vũ Thị Huệ 347315886 Hiền Linh 88 7558 TQ T 48 Sun

Hiền Linh 68 7019 TQ T 48

TC

Sun29

31
Công ty TNHH Sen Hoàng 

Gia
0912096023

904862558

Dương Thị Chín 906235966

34
Công ty TNHH vận tải dịch 

vụ du lịch Đức Phương

TC

HL

Sun

Sun

17

22 Đoàn Thị Kiều Vân 934202005

Công ty TNHH Phong Hải 

Hạ Long
90321539525

26
Hộ kinh doanh Thành Công 

28, 68
904434051

Hộ kinh doanh tàu Tú 

Phương
838912416

38
Công ty vận tải sông biển 

Hiền Linh
912380562



Hiền Linh 86 7025 TQ T 48

Hiền Linh 16 9685 TQ T 48

39
Công ty TNHH TM và DL 

Thịnh Phát
868273968 Santa Maria cruise 6609 LT T 36 14 32 Sun

40
Công ty TNHH thương mại 

và du lịch Tân Hoà Phát
868273968 Hạ Long Symphony 9598 LT T 168 4 Sun

Hạ Long 88 7216 TQ T 48

Đông Đô 66 7139 TQ T 48

Vitamia Cruise 8000 TQ T 99

Queen Cruise 8001 TQ T 99

La Casta Premier 

Cruise
8635 TQ T 99

La Casta Daily 8675 TQ T 99

44 Phạm Xuân Phong Bài Thơ 16 6922 TQ G 48 TC

Golden Cruise 9999 LT T 150 48 100

Golden Cruise 9 3686 LT G 48 18 36

Golden Cruise 99 5536 LT G 48 15 30

Golden Cruise 999 5538 LT G 48 15 30

Golden Cruise 06 6998 LT G 15 2 4

Golden Cruise 08 5999 LT G 15 2 4

Golden Cruise 12 6269 LT G 25 2

Bài Thơ 65 5665 TQ G 48

Bài Thơ 69 3669 TQ G 48

46 Nguyễn Văn Mạnh 0983378957 Bài Thơ 86 5894 TQ G 48

Hải Mạnh 79 8468 TQ T 48

Hải Mạnh 99 8935 TQ T 99

48
Công ty TNHH du lịch dịch 

vụ thương mại Thuý Nga
936242346 Sea Harmony 7688 TQ T 48 Sun

Cường Thịnh 18 8681 TQ T 48

Cường Thịnh 08 8611 TQ T 48

Phương Hằng 18 8695 TQ T 48

Phương Hằng 88 8191 TQ T 48

Phương Hằng 68 8281 TQ T 48

Nam Cường 66 4799 TQ G 48

Nam Cường 88 7156 TQ T 48

Nam Cường  99 7159 TQ T 48

52 Ngô Đình Sự 906062817 Bài Thơ 09 8766 TQ T 48 TC

TC

Sun

TC

TC

Sun

41

42

Ngô Thị Ngà 973869666

Công ty TNHH DVDL Hải 

Đăng
973869666 TC

TC

Sun

Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch Minh Phương
988784999

Bùi Thị Hậu

0989387563
Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch Hải Trang 268

50

51 Trần Đức Nhân 973883669

912126427

49 Lê văn Khá 913017358

38
Công ty vận tải sông biển 

Hiền Linh
912380562

43

45
Công ty Cổ phần du lịch 

Thuyền Vàng 9999
913559618

47



Phương Đông 08 8055 TQ T 48

Phương Đông 88 9538 TQ T 48

54 Trần Thị Phượng 982281109 Phương Đông 16 8056 TQ T 48 Sun

55 Lê Văn Thường 963122298 Nam Cường 68 7046 TQ T 48 TC

Âu Cơ 01 8889 LT T 96 32 96

Âu Cơ 2 8989 LT T 96 32 96

Bhaya Classic 01 4558 LT G 48 20 42

Bhaya Classic 02 5809 LT G 48 20 40

Bhaya Classic 03 6258 LT G 48 21 44

Bhaya Premium 05 3826 LT G 35 5 12

Bhaya Premium 09 4995 LT G 15 3 6

Bhaya Premium 10 4996 LT G 15 3 6

Legend Hạ Long 01 6318 LT G 10 1 2

Legend Hạ Long 02 4555 LT G 25 2 4

Legend Hạ Long 04 4994 LT G 15 3 6

57
Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch thương mại Ánh Dương
0946027575 Sun Cruise 19 8069 TQ T 48 Sun 

58 Bùi Công Năm 975210811 Long Giang 86 9835 TQ T 99 TC

59
CN Công ty TNHH 

Indochina Sails Hải Phòng
869521588 Indochine 02 9596 LT T 150 37 111 TC

60
Công ty TNHH Hương Hải 

Group
961050920 Indochina Sails 6685 LT G 70 24 48 TC

61
Công ty TNHH du lịch quốc 

tế Hậu Bằng
987957881 Minh Hương 18 5996 TQ G 48

62

Công ty Cổ phần Du lịch 

khách sạn Sài Gòn - Hạ 

Long

02033845845 Sài Gòn Hạ Long 5639 TQ G 99 sun

63 Đào Anh Chuân 335566768 Nam Cường 86 7386 TQ G 48 TC

Ambassador Cruise II 9968 LT T 500 46 135

Lavoya 01 8177 TQ T 99

Ambassador Cruise 8879 LT T 234 46 120 Sun

Syrena 01 5798 LT G 48 17 36

Syrena 02 5896 LT G 48 17 34

66 Nguyễn Tiến Hiển 962543135 Nolan Cruise 6280 TQ G 48 TC

67
Công ty TNHH vận tải và 

du lịch Minh Anh 18
926986699 Long Giang 18 7076 TQ T 48 sun

68 Dương Văn Thanh 335179229 Hạ Long 86 5983 TQ G 48 TC

Sun

TC

sun

53

56
Công ty TNHH du thuyền 

Bhaya
977244686

Ngô Đình Chiến 982873900

64

65
Công ty Cổ phần Bất động 

sản Syrena Hạ Long
938346688

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

tập đoàn du thuyền cao cấp 

châu Á

965041899



Minh Hiếu 88 9688 TQ T 48

Minh Hiếu 96 9896 TQ T 48

70 Ngô Thanh Tùng 787328222 Đất Quảng 68 4168 TQ G 48 Sun

71 Nguyễn Thế Vinh 904255071 Toàn Thắng 99 7596 TQ T 48

72 Nguyễn Thị Khang 948627035 Hải Long 58 8758 TQ T 48 TC

Hải Long 98 9338 TQ T 48

8199 TQ T 48

Hải Long Dream 95 5995 TQ G 48

Hải Long Dream 85 5885 TQ G 48

Bình An 86 5797 TQ G 48

Bình An 99 6445 TQ G 48

Bình An 68 8229 TQ T 48

Hải Yến 68 6456 TQ G 48

Hải yến 86 6382 TQ G 48

Hải Nguyên 36 7099 TQ T 48

Hải Nguyên 66 9288 TQ T 48

Hải Nguyên 99 8593 TQ T 48

Hồng Long 36 7136 TQ G 48

Hồng Long 68 7039 TQ G 48

Hồng Long 66 8585 TQ T 48

Hồng Long 99 7199 TQ T 48

Hồng Long 6739 TQ G 48

Hồng Long 5882 TQ G 48

79
Công ty TNHH Thương mại 

và dịch vụ V-Dream
962618618 V-Dream Cruise 9779 TQ T 99

Hà Bình 01 6260 TQ G 48

Hà Bình 58 6696 TQ G 48

Tùng Dương 38 8126 TQ T 48

Tùng Dương 39 7766 TQ T 48

82
Công ty TNHH du thuyền 

Cảm Xúc Hạ Long
0989961405 Hạ Long EMOTION 4885 LT T 48 24 48 TC

Du thuyền Long Châu 

18
5288 LT G 48 18 31

Amanda Legend 5958 LT G 25 5

Hera Grand Luxury 

Cruise
7985 LT G 13 26

Long Châu 20 8299 LT G 19 38

85 Vũ Văn Giang 0327208859 Hồng Long 88 8266 TQ T 48 Sun

TC

Sun

Sun

Sun

Sun

TC

Sun

84
Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch An Lâm Hạ Long
0983968448

83
Công ty Cổ phần du thuyền 

Vịnh Vàng
0989961405

Lê Quốc Huy 98806509474

75 Trần Thị Luyên 984024895

Công ty TNHH MTV 

thương mại Hà Bình
962618618

Ngô Quang Trung 91326799976

77 Phạm Thị Quyên 963145358

78
Công ty TNHH du lịch 

Thảnh Quyên
963145358

80

81 Ngô Xuân Sinh 912659828

Công ty TNHH Du thuyền 

khám phá Hạ Long
913264848

Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Minh Hiếu
98314683569

73



86

Công ty Cổ phần đầu tư và 

du lịch Gia Minh - Quảng 

Ninh

0988591979 Sea Star Cruise 9989 LT T 266 42 120

87
Công ty CP du thuyền Vượt 

Sóng Hạ Long
0912185727

Halong Princess Day 

Cruise
6666 NH T 300 Sun

88
Công ty TNHH Du thuyền 

Fantasea
976801409 Fantasea Cruise 6076 LT G 36 14 28

Đăng Tâm 03 5759 LT G 20 9 20

Fantasea Cruise 6076 LT G 36 14 28

90

91

Chi nhánh Quảng Ninh - 

Công ty TNHH đầu tư phát 

triển quốc tế Hải An

0389419703 MAIA CRUISE 9935 TQ T 99 TC

Tùng Trang 19 5686 LT G 36 12 32

Tùng Trang 26 8666 LT T 36 16 36

Đôn Hiền 06 5762 TQ G 48

Đôn Hiền 68 3599 TQ G 48

Bài Thơ 56 0998 TQ G 48

Bài Thơ 99 8199 TQ T 48

Bài Thơ 58 8186 TQ T 48

95 Trần Văn Hạnh 0366722228 Hoàng Hải 68 6495 TQ G 48 TC

Bình An 10 6237 TQ G 48

Bình An 18 7009 TQ T 48

97
Công ty TNHH du lịch 

Thành Nam Quảng Ninh
0358888661 Thành Nam 66 9466 TQ T 48

98 Bùi Văn Thuỷ 0385782118 Thịnh An 88 8618 TQ T 48 TC

99 Vũ Đình Giang 0913080501 Bến Hải 68 4669 TQ G 48 TC

Thắng Lợi 88 8125 TQ T 48

Thắng Lợi 99 8325 TQ T 48

101 Lê Thanh Tâm 969918816 Long Giang 88 7319 TQ T 48 Sun

Công chúa 3 5569 LT G 15 1

Công chúa 4 5563 LT G 15 1

Hoàng tử 2 6208 LT G 15 4

Hoàng tử 3 6209 LT G 15 4

Ngọc rồng 1 6210 LT G 25 11

Ngọc rồng 2 6216 LT G 25 11

La muse cruise 8936 TQ T 48

Dragon Legend 01 6909 LT T 48 24 48

Dragon Legend 02 6993 LT T 48 24 48

7666; 5636

TC

TC

Sun

103
Công ty CP Du lịch Sen Á 

Đông
982982483

Công ty Cổ phần Hồng 

Phong
0985568258

Vũ Mạnh Phái 0904407276

92

Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ du lịch Hùng 
093914255593

102

94

Phạm Khắc Phong 034508018996

100 Nguyễn Thị Nhung 912080026

89
Chi nhánh Công ty TNHH 

Du lịch Đăng Tâm
976801409

Công ty CP Du thuyền Đông 

Dương
826282888



Victory Star 8888 LT T 64 32 64

Victory 01 5888 LT G 48 21 36

Treasure Junk 8999 LT T 36 15 26

105
Công ty TNHH TMDV 

Dòng Di sản
934360437 Hạ Long Violet 5897 LT T 20 6 12 TC

106
Công ty TNHH 1TV Du 

thuyền Bảo Ngọc
971386532 Emeraude 1266 LT T 80 37 80

HLB17 6744 LT T 4 1 2

Emeraude Min 6632 TQ T 48

108
Công ty TNHH 1TV Du 

thuyền HIS Thiên Minh
971386532 Emeraude Sayuri 7476 TQ T 62

109 Lê Thị Hương 396808869 Hùng Long 66 6096 TQ G 48 Sun

Hùng Long 68 7239 TQ T 48 Sun

Hùng Long 28 7628 TQ T 48

Phương Linh 25 8725 TQ T 48

Phương Linh 26 4879 TQ G 48

Catherine Cruise 6866 LT T 259 39 117

Tùng Trang 15 8588 LT G 36 12 32

113 Lê Thị Hậu 0986974888 Cộng Cruise 8218 TQ T 48

Amazing Sails 6023 LT T 18 1 2

Minh Hằng 16 5929 LT G 26 8 18

115 Công ty Cổ phần TPX 0705659889 Minh Hằng 28 6858 LT G 36 14 32

Minh Phát 38 8833 TQ T 48

Minh Phát 36 3999 TQ G 48

117 Nguyễn Bình An 0985339468 Toàn Thắng 66 8855 TQ T 48

Toàn Thắng 18 6615 TQ G 48

Toàn Thắng 68 8078 TQ T 48

Toàn Thắng 88 8365 TQ T 48

119
Công ty TNHH dịch vụ du 

thuyền Toàn Thắng
0915575468 Toàn Thắng 19 6285 TQ G 48

Starlight Cruicer 7777 LT T 68 34 68

Oriental Sails 5789 LT G 48 18 36

Thịnh An 55 8079 TQ T 48

Thịnh An 36 7299 TQ T 48

122
Công tỷ TNHH đầu tư du 

lịch Thịnh An
985342338 Thịnh An 18 9618 TQ T 48

Bài Thơ 05 5587 TQ G 48 TC

Bài Thơ 89 7019 TQ T 48

Hồng Phong 18 8788 LT T 46 20 40

sun

TC

Sun

Ngô Đình Cán 0985529028123

124
Công ty Cổ phần Du thuyền 

5 sao Hồng Phong
0988568889

Nguyễn Thị Lan 0904172317118

120 Công ty TNHH Hải Phong 0913597170

121 Thịnh An 0987622005

Công ty CP DVDL quốc tế 

Minh Hằng
0988832888114

Minh Phát 36 0935333886

0788392226

116

110

111 Nguyễn Văn Mạnh 336906888

104

107
Công ty TNHH 1TV Du 

thuyền Thiên Minh
971386532

Công ty Cổ phần tập đoàn 

Halo Eco

Vũ Bá Dũng 912250206

112

988052054
Công ty TNHH Vận Chuyển 

khách Bài Thơ



Hồng Phong 19 8399 LT T 48 21 42

Signature Hạ Long 7588 LT G 48 12 27

Signature Royal 7269 LT G 48 16 35

126 Nguyễn Văn Tường 0904606899 Huy Hoàng 6786 TQ G 48 TC

127 Nguyễn Thế Hùng 0961163393 Toàn Thắng 36 5994 TQ G 48 TC

128
Công ty CP TM và DV Lữ 

hành miền đất Việt - CN QN
0966220665 Oasis of the bay 8188 LT G 48 21 42

129
Công ty cổ phần Luna Hạ 

Long Group
0905818566 Luna Halong Cruise 9966 LT T 550 51 150 Sun

130 Công ty CP Hạ Long Pacific 0976624888 Ambassador Cruise 8879 LT T 234 46 120 Sun

131
Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch Kiên Cường
0389959886 Bình An 86 8261 TQ

Hải Thành 10 8247 TQ T 48

Hải Thành 86 9585 TQ T 48

Huy Hoàng 18 8085 TQ T 48

Huy Hoàng 99 8536 TQ T 48

134 Đặng Ngọc Toàn 0373613888 Việt Thắng 88 9636 TQ T 48 Sun

135
Công ty TNHH du lịch 

Thành Thuấn
0912759203 Bài Thơ 15 8076 TQ T 48 TC

Huy Lộc 36 8139 TQ T 48

Huy Lộc Luxury 9555 TQ T 99

Bình Minh 68 9282 TQ T 48

Bình Minh 19 8136 TQ T 48

Bình Minh 26 6246 TQ G 48

Bình Minh 86 9828 TQ T 48

139 Đoàn Thị Sáu 0985722820 Phượng Hoàng 86 6613 TQ G 48 TC

Hùng Anh 66 6528 TQ G 48

Dragon Cruise 8227 TQ T 48

Dragon 99 Cruise 9935 TQ T 99

141
Công ty Cổ phần Tân Hoàng 

Long QN
0828266636 New Royal Dragon 8898 LT T 56 20 44

Đăng kiểm 

tender hết hạn

142
Công ty TNHH Hoàng Hải 

Long - 135
0912281135 Hải Long Dragon 7888 LT T 70 26

Ha Long Carnival 9268 TQ T 99

Carnival Cruises 6226 TQ G 48

144 Công ty TNHH Vạn Lý 0912080246 Vạn Lý 6838 LT G 36 8 24

Thành Công 09 8933 TQ T 72

Lê Dương Minh 0967697799133

0396575929

143
Công ty TNHH Dịch vụ Du 

lịch Tân Thành Đạt
0912080246

137

145

Phạm Thị Thuỷ

132
Công ty TNHH thương mại 

vận tải và du lịch Thanh 
0912555926

TC

TC

Công ty TNHH TM và DV 

Hoàng Cung
0913057193

138

140
Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Nga Ngân Hà
0964725666

Công ty TNHH 1 thành viên 

du lịch Thanh Thuỷ
0904771595

125
Công ty Cổ phần du lịch 

quốc tế kỳ quan Hạ Long
0988568889

124
Công ty Cổ phần Du thuyền 

5 sao Hồng Phong
0988568889



Thành Công 16 7298 TQ T 48

Thành Công 86 7138 TQ T 48

Thành Công 18 6239 TQ G 48

Thành Công 01 9518 TQ T 99

146 Dương Văn Thuật 0977424713 Phi Long 16 4248 TQ G 48 TC

Trường Thành 8688 LT G 36

Công Nghĩa 09 4337 LT G 36 16 32

148 Nguyễn Thị Trâm 0979832098 Toàn Thắng 9962 TQ T 48

149
Chi nhánh Công ty TNHH 

Đường Xanh
0944941999 Hạ Long Travel 3858 LT G 30 8 18

150
Công ty Cổ phần du lịch 

Arcadia
0944941999 Hạ Long Travel 4328 LT G 35 9 21

151 Ngô Viết Xuân 0915583907 Thành Đạt 36 8286 TQ T 48 Sun

152 HKD Vịnh Xanh 0842553566 Vịnh Xanh 58 7105 TQ T 48 Sun

Kang Nam 68 8116 TQ T 48

Kang Nam 88 9329 TQ T 48

154
Công ty TNHH TM vận tải 

và xây dựng Đức Hải 68
0936084084

Ha Long Diamond 

Cruises
9929 TQ T 99 sun

155
Công ty TNHH DL Quyết 

Thành Đạt
0936659838 Thành Đạt 18 5816 TQ G 48 TC

156 Bùi Thị Thuấn 936836972 Thịnh An 68 7348 TQ T 48 TC

Fuji Cruise II 8382 TQ T 48

Fuji Cruise 8755 TQ T 48

Hải Anh 18 6576 TQ G 48

Hải Anh 68 8669 TQ T 48

159
Công ty TNHH du lịch Hải 

Anh Hạ Long
0388266888 Hải Anh 19 5294 TQ G 48 TC

160 Đặng Đình Hưng 0989761888 Hưng Long 89 6729 TQ G 48 TC

Tùng Dương 68 7048 TQ T 48

Tùng Dương 10 8578 TQ T 48

Tùng Dương 08 6708 TQ G 48

Tùng Dương 36 7016 TQ T 48

162 Đoàn Văn Bình 0986788333 Tùng Dương 88 8226 TQ T 48 sun

163 Đỗ Thị Châm 0868839376 Hạ Long Xanh 58 6358 TQ G 48 TC

164 Vũ Đình Quang 0973922888 Nam Long 68 7286 TQ T 48 TC

Sơn Cường 16 7689 TQ T 48

Sơn Cường 26 8326 TQ T 48

145

Chi nhánh Công ty TNHH 

du lịch Cozy Việt Nam
0936999586147

153 Vũ Thị Mến sun

TC

TC

161

165 Công ty TNHH Sơn Cường 0982370575

Công ty TNHH TM và DV 

Hoàng Cung
0913057193

Công ty TNHH Anh Tùng 

Dương
0986788333

0976569855

Công ty TNHH MTV Toàn 

Hữu Nghị
0915831855157

158 Đặng Đình Hải 0388266888



166
Công ty TNHH DVDL và 

sự kiện AMIA
0392966998 Minh Phương 68 5546 TQ G 48

167 Vũ Tiến Bình 0988061199 Bình An 68 9358 TQ T 48

168 Nguyễn Thị Hoa 0904508982 Thịnh An 86 8929 TQ T 48

169
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch Minh Loan
909835968 Calista 9979 LT T 250 38 111

Vạn Hoa 05 6478 TQ G 48

Vạn Hoa 15 6579 TQ G 48

Vạn Hoa 25 6346 TQ G 48

Vạn Hoa 55 6965 TQ G 48

Viet Thuan Grand 

Pioneers I
9568 LT T 320 52 160

Viet Thuan Grand 

Pioneers II
9668 LT T 320 53

Công Nghĩa 68 6344 TQ G 48

Công Nghĩa 88 9616 TQ T 48

Công Nghĩa 26 9626 TQ T 48

Công Nghĩa 38 9838 TQ T 48

Royal Lotus Cruise 9938 TQ T 48

173 Ngô Hắc Huyên 0962092093 Thắng Lợi @ 5761 TQ G 48 TC

Apollo II 9888 TQ T 48 TC

Wonder of the sea 9599 TQ T 99

175

Công ty CP đầu tư du lịch 

và Bất động sản Hạ Long 

Xanh

349899999 Honey Moon Cruise 8118 LT G 30 19 28

176
Công ty cổ phần du lịch Mặt 

Trời Phương Đông
979989373 Sun Cruise 99 9998 TQ T 99 TC

Hồng Minh 89 5269 TQ G 48

Hồng Minh 68 9918 TQ

Hồng Minh 86 9919 TQ T 48

Hồng Minh 88 6738 TQ G 48

Hồng Minh 18 6099 TQ G 48

179 Phạm Năng Vinh 905311981 Trường An 68 899 TQ G 48 TC

180 Nguyễn Duy Động 0989134346 Đông Á 8138 TQ T 48 Sun

181 Nguyễn Văn Cường 0789696363 Mạnh Cường 19 8378 TQ T 48

182 Vũ Đình Nhuyên 0383688888 Black Pearl 6699 TQ T 99 Sun

183 Bùi Huy Trường 0363076888 Trường An 69 5666 TQ G 48

184 Thịnh An 89 0948395763 Thịnh An 89 9269 TQ T 48

Công ty TNHH Hồng Minh 

Hạ Long
0913010431177

178 Phạm Năng Minh 0373555668

172

174
Công ty TNHH du lịch 

Tùng Vân
0912041887

TC

TC

TC

170

171
Công ty TNHH vận tải Việt 

Thuận
0986198666

0888121974
Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Nam Bình An

Công ty TNHH du lịch 

Minh Châu Hạ Long
0945025055



185
Công ty Cổ phần Saquila 

Holdings
0979555888 Saquila Holdings 9886 NH T 200 Sun

Rồng Việt 18 9638 TQ T 48

Seoul Hạ Long 6728 TQ G 48

Seoul Hạ Long 6709 TQ G 48

Phúc Thành 68 8198 TQ T 48

Thiên Cung 18 8174 TQ T 48

187
Tàu Bạch Long - 68 

(QN:6652)
0931025689 Bạch Long 68 6652 TQ G 48 sun

188 Lê Thị Vân Hải Đăng 99 6733 TQ G 48

Hải Đăng 88 6633 TQ G 48

Hải Đăng 68 7158 TQ G 48

190 Phạm Đình Trọng 0918983119 Asian Dragon 4635 TQ G 48 TC

191 Nguyễn Mạnh Hào 0972629076 Bài Thơ 17 6248 TQ G 48 TC

192 Nguyễn Đức Triệu 0984735206 Bài Thơ 68 4159 TQ G 48 TC

193
Công ty TNHH đầu tư du 

lịch Vĩnh An Phát
0966979432 Quảng Nam 68 6692 TQ G 48

194 Ngô Mạnh Đô 0902244699 Đông Đô 66 7139 TQ T 48 sun

195
Công ty TNHH thương mại 

và xây dựng Minh Vân
0912696391 Minh Vân 08 2099 TQ G 48

Mila Cruises 6900 LT T 48 22

Milalux Cruises 6800 LT T 48 20 44

197
Công ty Cổ phần du thuyền 

quốc tế Hạ Long
0967535499 Hermes Cruise 8479 LT T 48 18 48 TC

Thiên Cung 27 9798 TQ T 99

Thiên Cung 58 7567 TQ T 72

Thiên Cung 99 7079 TQ T 48

Đức Long 8822 TQ T 48

Đức Long 19 5632 TQ G 48

200 Nguyễn Xuân Cảnh 0986892871 Long Giang 99 8533 TQ T 48 Sun

201 Ngô Thị Loan 0334565423 Long Giang 68 8905 TQ T 48 Sun

202 Thành An 0918836988 Thành An 88 8690 TQ T 48 TC

203 Tàu Ngọc Linh 16 - 6409 0987400139 Ngọc Linh 16 6409 TQ G 48 TC

204 Đoàn Văn Thức 0968159225 Đăng Khôi 09 8972 TQ T 48 Sun

205 Trần Văn Hiến 0988480178 Phong Hải 88 8166 TQ T 48 TC

206
Công ty TNHH Phượng 

Hiến
0988480178 Phong Hải 6091 TQ G 48

196
Công ty Cổ phần du thuyền 

KHL
0975808176

198
Công ty Cổ phần dịch vụ 

Thiên Cung
0982425366

199
Công ty TNHH phát triển du 

lịch Đức Long
0914630679

0987986604

0915096462

186 Trần Hải Nam

189
Công ty TNHH du lịch Tân 

Thanh Niên

Sun

TC



207
Công ty TNHH du lịch 

Công Nghĩa
0976619888 Honey Moon Cruise 8118 LT G 30 19 28

Stella Maris 9299 TQ T 99

Stella Luxury Cruise 9298 TQ T 99

208 Bùi Thọ Đài 0913548797 Thảo Nguyên 08 2678 TQ G 48

209 Nguyễn Hồng Minh 0968015228 Apollo Minh Phát 68 9988 TQ T 48

210 Nguyễn Thị Thơm 0972378165 Biển Nhớ 68 7106 TQ T 48

Phoenix Cruise 27 4339 LT G 36 14 28

Phoenix Cruiser 18 5499 LT G 36 10 20

212
Công ty TNHH tập đoàn du 

thuyền Hạng sang
0988061926 Emperor Cruise 7856 LT T 30 8 22 TC

213 Trần Duy Thanh 0981926926 Bình Minh 02 6048 TQ G 48

214 Bùi Lệ Quyên 0363974633 Như Ý 88 8018 TQ T 48

215

Công ty TNHH thương mại 

và du lịch Day Tour Việt 

Nam

0901772228 Victory Star 08 8899 LT T 48 24 43

216
Công ty TNHH du lịch Bảo 

Nguyên
0978769368 Bài Thơ 20 5527 TQ G

Light Cruises 8887 TQ T 48

Light Cruises 8100 TQ T 48

Light Cruises 9993 TQ T 48

Paradise Explorer 6966 TQ G 48

Paradise Sails 6555 LT G 48 17 34

Paradise Peak 6565 LT G 48 8 16

Paradise Elegance 8866 LT T 90 31 62

Paradise Elegance 02 8998 LT T 90 31 62

Paradise Delight 01 8009 NH T 360

219
Công ty TNHH TM và DV 

Quảng Nam
098018555 Quảng Nam 18 9189 TQ T 72

Quảng Nam 18 5509 TQ G 48

Quảng Nam 38 2122 TQ G 48

Alina Ha Long Cruise 8000 TQ T 99

221 Lê Thị Thuý 0366510166 Bình An 88 9369 TQ T 99 Sun

Bình An 69 8448 TQ T 48

Bình An 68 9289 TQ T 72

Bình An 16 5998 TQ G 48

Tàu 997 997 TQ T 70

Tàu 5001 5001 TQ T 10  

Tàu 1124 1124 TQ T 10

217

218
Công ty Cổ phần du thuyền 

Năm Sao Tuần Châu
0987135975

Công ty Cổ phần du lịch du 

thuyền Nam Thái Bình 0986051999211

Lê Văn Dũng 0983370712

207A Bùi Thị Đông 0839135768

222 Bùi Thị Như Trang 098018555

Đoàn AĐD 22 Hạ Long- 

Cục Chính trị Hải quân
964382868

Công ty TNHH du lịch 

thương mại Quảng Ninh

223

220 0961833331

TC

Sun

TC



224
Công ty TNHH du lịch Kiên 

Vân Hạ Long
0365422385 Vịnh Xanh 99 8599 TQ T 48

225

Công ty TNHH TM DV du 

lịch Lê Phan- Chi nhánh 

Quảng Ninh

0977529606 Ancora Cruise 8090 LT T 60 22 60

226 Vũ Đức Hải 0979258889 Phượng Hoàng 88 8099 TQ T 48 Sun

Phoenix Vip Cruise 9996 TQ T 99

Phượng Hoàng 96 8106 TQ T 99

228 HKD Phượng Hoàng 0979258889 Phượng Hoàng 99 8135 TQ T 48

229
Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Bắc Thủy Long.
0947706645

Trường Thành 0999 LT G 25 14 23

230

Công ty TNHH DVDL 

&TM Hạ Long Thịnh 

Vượng

0397596006 Lily Cruise 01 6500 LT T 48 22 44

Glory Cruises 02 6056 LT G 36

Ruby Cruises 01 0668 LT G 29

Ruby Cruises 3898 LT G 30 13 26

232 Công ty TNHH Time Flow 988966969 IRIS 9262 TQ T 99 Sun

Thành Đạt 66 5185 TQ G 48

Thành Đạt 88 7038 TQ G 48

BB
HP- 

4806
TQ FRP 9

Ngân Giang 01 7975 TQ FRP 7

235
Công ty TNHH MTV Phong 

Vân HLB 
0961059370 Violet 02 7799 TQ T 48

Garden Bay 0358 LT G 48 10 30

Ruby Cruise 5208 LT G 30 9 20

237
Công ty TNHH Hoàng Quân 

Quảng Ninh
0333685555 Hoàng Quân 5968 TQ G 48 TC

238 Công ty TNHH A&A 0338123179 Hoàng Anh 4148 TQ G 48 TC

239
Công ty CP du lịch Minh 

Hoàng
0985158225 Minh Hoàng 06 9938 TQ T 48

240 HKD Bến Hải 86 0982781186 Bến Hải 86 7025 TQ T 48 TC

241
CN Công ty TNHH Du lịch 

việt Feeling tại Quảng Ninh
0962699338

Cozy Bay Premium 

Cruise
9299 TQ T 99 TC

242 Bùi Xuân Tình 0989933816 Toàn Thắng 36 5994 TQ G 48 TC

233

234
Công ty CP đầu tư và dịch 

vụ Du thuyền Việt
0964060050

236
Công ty TNHH cánh buồm 

Hạ Long 0978336622

227
Công ty TNHH MTV 

Phượng Hoàng Hạ Long
0979258889

231

Nguyễn Thị Hải Thư 0914695888

Công ty TNHH MTV 

Dương Bảo
0988129405

Sun



243

Nhà nghỉ dưỡng 368, phòng 

Hậu Cần, CA tỉnh Quảng 

Ninh

0908632999 Hoàng Hà
CA-80-

0368
TQ G 48

244 Nguyễn Thị Thanh Yên 915583907 Thuỷ Long 88 8226 TQ T 48 Sun


